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Chương 1

MỘT SÓ YÊU CẦU CO BẢN TRONG 
KHẢO SÁT,THIÉT KÉ, THI CÔNG VÀ QUAN TRẮC 

NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG

Tại các thành phố lớn cùa nước ta trong những năm gần đây đã xây dựng hàng 
trăm nhà cao tầng dùng đề ờ. thương mại. văn phòng hay kết hợp thành một phức hợp 
đa năng.

Việc thiêt kế những loại nhà đó, lúc đầu là do nước ngoài thực hiện và gần đây một 
phần trong số đó là do các công ty tư vấn thiết kế nước ta đàm nhận. Do Việt Nam chưa 
ban hành tiêu chuẩn thiết kế đồng bộ về vấn đề này nên người chủ tri thiết kế khó có thế 
bao quát hết những yêu cầu cùa thiết kế nhà cao tầng.

Để hỗ trợ cho tư vấn thiết kế.dưới đây sẽ giói thiệu một số tiêu chuẩn thiết kế nhà 
cao tầng cùa nước ngoài nham góp phần đưa công tác thiết kế chẳng những ngày một 
tôt hơn mà còn từng bước tiên kịp với trình độ ngày một cao của thế giới.

1.1. NỘI DUNG TIÊU CHUÁN

Hiện mới sưu tầm được 3 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng của các thành phố lớn cùa 
Nga và nước Cộng hòa Belarus.So với các tiêu chuẩn tương tự của các nước khác.thấy 
đây là những tiêu chuẩn tương đối toàn diện về những yêu cầu cơ bản trong xây dựng 
nhà cao tầng và siêu cao tầng rất đáng tham khảo.

(1) MGSN 4.19-05 - Nhà cao tăng đa năng và phức hợp [1] do chính quyên thành 
phố Matxcơva ban hành năm 2005, gồm 2 phần. Phân I: các điều khoản chính cùa Tiêu 
chuẩn với 71 trang và phần II, gồm 30 phụ lục với 137 trang.

(2) TSN 31-332-2006 - Nhà ớ và nhà công cộng cao tầng [2] do chinh quyền thành 
phố Saint Petersburg ban hành năm 2006 với 77 trang kể cả 9 phụ lục.

(3) TKP 45-3.02 (OR)-200 - Nhà cao tằng. Tiêu chuẩn thiết kế [3] do chính quyền 
nước cộng hòa Belarus ban hành năm 2000, với 144 trang kề cà 9 phụ lục.

Nội dung chính cùa các tiêu chuẩn nói trên gồm các phần sau đây:

- Nguyên tắc chung về thiết kế, xây dựng và khai thác;

- Giải pháp mặt bằng, hinh khối kiến trúc và chức năng các bộ phận:
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Chương 1

MỘT SỐ YÊU CÀU CO BẢN TRONG 
KHẢO SÁT,THIÉT KÉ, THI CÔNG VÀ QUAN TRẮC 

NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG

Tại các thành phô lớn của nước ta trona nhữna năm aần đây đà xãy dựna hàna 
trăm nhà cao tằng dùng đe ờ. thươna mại. văn phòna hay kết hợp thành một phức hợp 
đa năng.

Việc thièt kẽ những loại nhà đó. lúc đâu là do nước ngoài thực hiện và aản đàv một 
phan ơong số đỏ là do các cônơ ty tư vấn thiết kế nước ta đàm nhận. Do Việt Nam chưa 
ban hành tiêu chuẳn thiết kế đồna bộ về vấn đề này nên naười chủ trì thiết kế khó có thể 
bao quát hết những yêu cầu của thiết kế nhà cao tằng.

Đè hồ trợ cho tư vấn thiết kế.dưới đây sè giới thiệu một số tiêu chuẩn thiết ke nhà 
cao tang của nước naoài nhàm eóp phằn đưa công tác thiết kế chẩne nhữna naày một 
tôt hơn mà còn từna bước tiên kịp với trình độ ngày một cao của thẻ eiới.

1.1. NỘI DUNG TIÊU CHUẮN

Hiện mới sưu tâm được 3 tiêu chuân thiêt kè nhà cao tâna của các thành phò lớn của 
Nea và nước Cộna hòa Belarus.So với các tiêu chuẩn tươna tự của các nước khác.thẩy 
đày là nhữna tiêu chuàn tươne đổi toàn diện về nhữna yêu cầu cơ bản trons xảy dựnơ 
nhà cao tằna và siêu cao tana rất đána tham khảo.

(1) MGSN 4.19-05 - Nhà cao tang đa năng và phúc hợp [1] do chính quyền thành 
phố Matxcơva ban hành năm 2005. eồm 2 phần. Phan I: các điều khoản chinh của Tiêu 
chuàn với 71 trana và phần II. gồm 30 phụ lục với 137 trane.

(2) TSN 31-332-2006 - Nhà ờ và nhà công cộns cao rang [2] do chính quyền thành 
phố Saint Petersburg ban hành năm 2006 với 77 trane kể cả 9 phụ lục.

(3) TKP 45-3.02 (C)R)-200 - ,\7ià cao rcmẹ. Tiêu chuẩn thiết ké  [3] do chinh quvền 
nước cộng hòa Belarus ban hàxửi năm 2000. với 144 trana kể cả 9 phụ lục.

Nội dung chinh của các tiêu chuẩn nói trẽn gồm các phần sau đảv:

- Nguvẻn tãc chung về thiết kế. xây dựns và khai thác;

- Giãi pháp mặt băng, hình khỏi kiến trúc và chức nãns các bộ phận:



- Tài trọng và tác động, yêu cầu tính toán;

- Kháo sát địa chất công trình;

- Nên móng và phần ngâm;

- Giải pháp cấu tạo cua phần kết cấu trên móng;

- Cấp nhiệt, sưởi, thông hơi thoáng gió và điều hòa không khí;

- Thang máy;

- Cấp điện, phát điện và điện chiếu sáng;

- Tự động hóa, thông tin và tín hiệu;

- Báo vệ môi trường và yêu câu vệ sinh;

- Báo ôn;

- Biện pháp phòng chống cháy;

- Thu gom rác và hút bụi;

- Bảo đàm an toàn tổng thề;

- Quan trác.

Các tiêu chuẩn này chỉ nêu ra những yêu cầu chính trong xây dựng nhà cao tâng theo 
từng mục nói trên và không đưa ra công thức tính toán cụ thể, nếu cần thi xem ờ các 
phụ lục kèm theo. Trong chương này chi tập trung trình bày các vấn đê cân quan tâm 
sau đây:

+ Nguyên tắc chung;

+ Yêu cầu tính toán;

+ Ket cấu bên trên và kết cấu ngầm;

+ Nen móng;

+ Quan trăc;

+ An toàn chung.

Neu muốn biết chi tiết hơn các phần khác, người đọc có thể tìm các Tiêu chuẩn nói 
Irên qua mạng internet.

1.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG THIẾT KÉ NHÀ CAO TẢNG

(1) Thiết kế nhà cao tầng bao gồm mặt bằng chung, giải pháp kiến trúc, mặt bàng và 
giải pháp hình khối phài phù hợp với yêu cầu quy hoạch chung cùa đô thị yêu cầu chức 
năng và yêu cầu điển hình hóa [1] hoặc có thể xem nhà cao tầng được thiết kế đơn chiếc
[3] . Nhiệm vụ thiết kế nhà cao tầng phải được sự chấp thuận cùa các cơ quan quàn lý 
như quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy v.v...

(2) Nhà cao tầng, về mức độ quan trọng thuộc cấp cao nhất (theo GOST 27751) và 
cấp 4 theo phân loại thời gian phục vụ tính toán (theo ISO 2394) với hệ số đô tin cây 
llieo tầm quan trọng và hệ sô an toàn chung và riêng phân phù hợp nhiệm vụ thiết kế
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